Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk204091619]-	 Dự toán mua sắm thiết bị y tế bằng Nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2025 của Bệnh viện E
-	Tên gói thầu: Gói thầu TB NSNN 02 - 2025: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị y tế phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện E năm 2025 (Bao gồm 13 danh mục chia thành 06 phần)
-	Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bao gồm 4 phần như sau: 
+ Phần 1:  Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng;
+ Phần 2: Cung cấp, lắp đặt Máy siêu âm tổng quát ≥ 3 đầu dò;
+ Phần 3: Cung cấp, lắp đặt Máy siêu âm tổng quát ≥ 3 đầu dò có chức năng siêu âm cơ xương khớp;
+ Phần 4: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị hỗ trợ xét nghiệm thường quy;
+ Phần 5: Cung cấp, lắp đặt Giường bệnh nhân;
+ Phần 6: Cung cấp, lắp đặt Khoan phẫu thuật thần kinh, sọ não;
-	Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2025 của Bệnh viện E
-	Địa điểm thực hiện: Bệnh viện E. 
-	Hình thức Lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
-	Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
-	Loại hợp đồng: Trọn gói
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện E - Số 89 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng dưới đây:

	TB 1.1
	Máy điện xung điều trị
Số lượng: 03 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy điện xung điều trị kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	- Máy chính: 01 Cái

	2
	- Điện cực cao su: 08 Cái

	3
	- Bao xốp điện cực: 08 Cái

	4
	- Dây cáp bệnh nhân :04 cái

	5
	- Đai cố định điện cực: 02 bộ 

	6
	- Điện cực bút mũi cầu điều trị liệt dây thần kinh số 7: 01 bộ

	7
	- Xe đẩy đồng bộ chính hãng : 01 chiếc

	8
	- Dây điện nguồn: 01

	9
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	 
	Tính Năng

	1
	- Có đầy đủ các dạng sóng tần số thấp, tần số trung bình và các dạng sóng biến đổi.

	2
	Có nhóm dòng điều trị tối thiểu bao gồm :

	2.1
	+ Dòng giao thoa 4 cực

	2.2
	+ Dòng giao thoa 2 cực

	2.3
	+ Dòng kích thích Nga

	2.4
	+ Dòng TENS

	2.5
	+ Dòng H-Wave hoặc Hi - Voltage

	2.6
	+ Galvanic

	2.7
	+ Faradic

	2.8
	+ Diadynamic 

	2.9
	+ Traebert

	2.10
	+ Có dòng kích thích co cứng

	3
	Màn hình màu, cảm ứng, kích thước  ≥ 5.7 inch

	4
	Có chế độ Dòng điện không đổi (CC)

	5
	Có chế độ Điện áp không đổi (CV)

	6
	Số kênh hoạt động ≥ 02 kênh, điều trị kích thích điện độc lập. 

	7
	Khả năng kết nối: Có thể kết nối với máy hút chân không

	8
	Cường độ dòng (cực đại): ≥ 140mA

	9
	Thời gian điều trị: ≥ 50 phút

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.2
	Máy siêu âm điều trị
Số lượng: 02 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy siêu âm điều trị kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm

	1
	-  Máy chính:  01 cái

	2
	-  Đầu siêu âm 5cm2 : 01 cái

	3
	-  Đầu chiếu siêu âm rảnh tay : 01 cái

	4
	-  Chai gel siêu âm : 01 chai

	5
	-  Xe đẩy đồng bộ chính hãng : 01 cái

	6
	-  Bút cảm ứng: 01 cái

	7
	-  Dây nguồn + Adaptor: 01 bộ

	8
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 Bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	- Ngôn ngữ vận hành máy: Có tối thiểu Tiếng Việt, Tiếng Anh hỗ trợ người dùng.

	2
	- Có thể nâng cấp tay siêu âm rảnh tay (siêu âm tĩnh) giúp tiết kiệm thời gian và không cần tới thao tác của kỹ thuật viên

	3
	- Màn hình màu cảm ứng : ≥ 7 inch

	4
	- Số kênh điều trị:  ≥ 1 kênh

	5
	- Có phác đồ điều trị nhanh,hướng dẫn điều trị bộ phận cơ thể

	6
	- Thời gian điều trị tối đa: ≤ 30 phút

	7
	- Cường độ tối đa:

	7.1
	+ Hoạt động liên tục: tối đa ≥ 2 W/cm2 

	7.2
	+ Hoạt động theo xung: tối đa ≥ 3 W/cm2 

	8
	-  Tần số làm việc: ≤ 1 MHz và ≥ 3.0MHz 

	9
	-  Tần số điều biến:  ≤ 10 Hz đến ≥ 150 Hz

	10
	- Công suất ngõ ra tối đa: ≥ 13 W

	11
	-  Hệ số sử dụng tối đa: đến ≥ 90 % 

	12
	-  Hệ số sử dụng cài đặt sẵn hoặc chu trình làm việc tối thiểu có 25%, 50%, 100%

	13
	- Bước điều chỉnh các giá trị:

	14
	- Cường độ: ≥ 0.1 W/cm2

	15
	- Tần số điều biến: ≥ 10 Hz

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.3
	Máy điều trị bằng nhiệt rung từ
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng: 100-120V AC ±10%, 50/60 Hz hoặc 200-240V AC ±10%, 50/60 Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy điều trị bằng nhiệt rung từ kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	Máy chính : 01 máy

	2
	Bản cực từ tính (cơ bản và cổ vai gáy) : 04 cái

	3
	Vỏ bọc bản cực : 04 cái

	4
	Đai giữ bản cực : 04 cái

	5
	Nam châm thử từ tính : 01 cái             

	6
	Xe đẩy máy mua tại Việt Nam : 01 cái

	7
	Cáp nguồn cung cấp điện : 01 cái

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	- Số kênh hoạt động: 4 kênh 

	2
	- Chế độ vận hành: điều trị độc lập 4 bệnh nhân

	3
	- Chức năng nhiệt: Nhiệt độ điều chỉnh ≥ 4 mức ( có bộ phận kiểm soát nhiệt )

	4
	- Có chức năng giữ nhiệt độ khi kết thúc điều trị

	5
	- Chức năng rung massage:

	5.1
	+ Chế độ rung: Tối thiểu có chế độ lăn tăn và ngắt quãng

	5.2
	+ Có bộ rung tích hợp sẵn tạo ra rung động do hiện tượng cảm ứng điện từ. 

	5.3
	+ Rung động xuất hiện trên tất cả phần tử tạo nhiệt

	5.4
	+ Chức năng từ trường: Loại từ trường: từ trường biến thiên xoay chiều

	6
	- Điện cực có cấu trúc với các khối rung nâng cao chất lượng (công suất lớn hơn với cảm giác rung mạnh hơn)

	7
	- Thời gian điều trị: 1 - 30 phút, điều chỉnh từng mức 1 phút

	8
	- Màn hình LED báo thời gian điều trị

	9
	- Bảo vệ quá dòng đầu vào, đầu ra, quá nhiệt

	10
	- Có đèn báo cài đặt nhiệt độ, chế độ rung

	11
	- An toàn điện và bảo vệ thiết bị: Cấp I, loại B

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.4
	Máy tập nuốt và kích thích phát âm
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng: 100-120V AC ±10%, 50/60 Hz hoặc 200-240V AC ±10%, 50/60 Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy tập nuốt và kích thích phát âm kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm

	1
	- Máy chính: 01 cái

	2
	- Cáp nối điện cực: 01 cái

	3
	- Điện cực điều trị: 04 cái

	4
	- Đai thắt điện cực điều trị: 01 cái

	5
	- Công tắc tay: 01 cái

	6
	- Cáp nguồn cung cấp: 01 chiếc

	7
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	- Ứng dụng điều trị: chần đoán và điều trị phát âm nói & tập nuốt.

	2
	- Điều khiển vi xử lý.

	3
	- Số kênh điều trị: ≥ 2 kênh.

	4
	- Có tối thiểu các dòng điện kích thích phát âm như sau: G, TENS, UR, IG30, IG50, FM, FaS, T/R, AMF, MT, KOTS hoặc DF, MF, RS, MM,CP,LP, CPiso, Lpiso, Kích thích co cứng : ở chế độ cả hai kênh, NMES, FES (Functional Electical stimulation), IDC, DC, Ionophoresis

	5
	- Có các dòng điện kích thích phát âm và tập nuốt: 
+ Dòng điện tần số thấp: G, TENS, UR, IG30, IG50, FM, FaS, T/R sync, T/R old
+ Dòng điện tần số trung (AMF, MT và KOTS)

	6
	- Công suất phát: ≥ 20mA / 500 ohm hoặc G ≥ 5mA / 500 ohm

	7
	- Có chương trình hỗ trợ chẩn đoán cho bác sĩ

	8
	- Hiển thị các thông số cài đặt khi điều trị: kiểu cảm ứng màu

	9
	- Có khả năng lưu trữ lưu chương trình điều trị do người dùng tự cài đặt

	10
	- Thời gian điều trị: từ ≤ 1 đến ≥ 60 phút

	11
	- Có các dụng cụ hoặc chế độ để kết hợp điều trị các bài luyện âm, luyện nói

	12
	- Có khả năng hiển thị hình ảnh minh hoạ vùng điều trị và vị trí đặt điện cực

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.5
	Tủ sấy Paraffin
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng: 100-120V AC ±10%, 50/60 Hz hoặc 200-240V AC ±10%, 50/60 Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị  

	 
	Tủ sấy Paraffin kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	Thân tủ sấy: 01 chiếc

	2
	Khay Inox đựng Paraffin : ≥ 50 khay

	3
	Hệ thống cài đặt nhiệt độ: 01 chiếc

	4
	Hệ thống cài đặt thời gian: 01 chiếc

	5
	Hướng dẫn sử dụng tiếng tiếng Việt : 01 bộ

	III
	Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	1
	Điều khiển bằng vi xử lý

	2
	Có hệ thống màn hình hiển thị nhiệt độ dạng LED: nhiệt độ sấy, nhiệt độ ủ, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ

	3
	Có hệ thống điện thông minh : Bật tắt tủ sấy từ xa, hẹn giờ tủ sấy tự động

	4
	Có cảm biện cắt toàn mạch điện khi nhiệt độ trong tủ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt

	5
	Cánh cửa có thiết kế để quan sát được Paraffin bên trong máy

	6
	Nhiệt độ sấy tối đa: 100 độ C

	7
	Cài đặt thời gian sấy : 0- ≥  99 giờ

	8
	Chế độ sấy : Quạt gió tuần hoàn

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.6
	Máy nén ép trị liệu
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy nén ép trị liệu kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	- Máy chính : 01 cái

	2
	- Ống dẫn khí  : 01 bộ

	3
	- Bút màn hình cảm ứng: 01 cái

	4
	- Phụ kiện tay áo ≥ 8 khoang khí: 01 Cái

	5
	- Phụ kiện ống chân (cho cả 02 chân) ≥ 10 khoang khí : 01 cái

	6
	- Phụ kiện quần 24 khoang khí: 01 cái hoặc Phụ kiện bao bàn chân 02 khoang: 02 cái và Phụ kiện bao eo 04 khoang: 01 cái

	7
	- Xe đẩy đồng bộ chính hãng : 01 cái

	8
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 Bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Màn hình: loại cảm ứng
Kích thước ≥ 5 inch
Độ phân giải ≥ 640 x 480 pixel

	2
	Sô kênh: ≥ 10

	3
	Chương trình cài đặt sẵn  : ≥ 12 chương trình

	4
	Chế độ cài đặt: 0 đến 100%

	5
	Có khả năng hiển thị loại phụ kiện kết nối

	6
	Có chức năng hiệu chuẩn màn hình cảm ứng

	7
	Thời gian điều trị tối đa: ≤ 100 phút

	8
	Hỗ trợ tối đa ≥ 10 khoang khí

	9
	Dải áp suất điều chỉnh tối đa: ≥ 160 mmHg 

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 02
	Máy siêu âm tổng quát ≥ 03 đầu dò
Số lượng: 03 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	3
	Xuất xứ của Máy chính thuộc nhóm các nước G7

	4
	Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động: 

	5.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C

	5.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy siêu âm tổng quát ≥ 03 đầu dò kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	- Thân máy chính thiết kế đồng bộ với xe đẩy, kèm màn hình hiển thị và màn hình điều khiển loại càm ứng: 01 máy

	2
	- Đầu dò Convex đa tần siêu âm bụng tổng quát: 01 cái 

	3
	- Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu, mô mềm, cơ xương khớp: 01 cái  

	4
	- Đầu dò Linear đa tần siêu âm phần nông: 01 cái  

	5
	Các bộ phần mềm, tối thiểu bao gồm:

	5.1
	- Phần mềm siêu âm bụng tổng quát: 01 bộ

	5.2
	- Phần mềm siêu âm mạch máu: 01 bộ

	5.3
	- Phần mềm siêu âm sản khoa, phụ khoa, niệu khoa: 01 bộ

	5.4
	- Phần mềm siêu âm đàn hồi bán định lượng

	5.5
	- Phần mềm siêu âm đàn hồi định lượng 

	5.6
	- Phần mềm đo độ nhiễm mỡ gan

	5.7
	- Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh: 01 bộ

	6
	- Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái

	 
	Phụ kiện khác:

	7
	- Gel siêu âm: 05 kg

	8
	- Máy in màu: 01 cái

	9
	- Bộ máy tính: 01 bộ

	10
	- Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ

	11
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	1
	Máy chính

	1.1
	- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có tối thiểu 4 bánh xe. Có khoá hãm

	1.2
	- Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động

	1.3
	- Dải động hệ thống: ≥ 310 dB

	1.4
	- Độ sâu thăm khám: tối đa ≥ 40 cm

	1.5
	- Thang xám: ≥ 256 mức

	1.6
	- Có tính năng tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm

	1.7
	- Hỗ trợ tần số thăm khám: ≥ 22 MHz

	1.8
	- Dung lượng ổ cứng: ≥ 1 TB

	1.9
	- Tốc độ thu nhận hình ảnh đen trắng: ≥ 880 khung hình/giây

	1.10
	- Màn hình hiển thị:

	 
	+ Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21-inch 

	 
	+ Độ phân giải màn hình: ≥ (1920 x 1080) pixels

	 
	+ Có thể nghiêng, xoay và điều chỉnh chiều cao

	1.11
	- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10,4 inch

	1.12
	- Có ≥ 8 thanh trượt điều khiển để điều chỉnh TGC

	2
	Đầu dò:

	2.1
	Đầu dò Convex đa tần siêu âm bụng tổng quát:

	 
	- Đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc đơn tinh thể hoặc gốm áp điện hoặc composite

	 
	- Dải tần số từ ≤ 1 - ≥ 5 MHz

	 
	- Số chấn tử: ≥ 160

	 
	- Trường quan sát: ≥ 70°

	 
	- Ứng dụng thăm khám tối thiểu có: tổng quát, ruột, sản phụ khoa

	 
	- Hỗ trợ dẫn hướng sinh thiết, siêu âm đàn hồi mô sóng biến dạng

	2.2
	Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu, mô mềm, cơ xương khớp:

	
	Đầu dò loại đơn tinh thể hoặc gốm áp điện hoặc composite

	 
	- Dải tần số từ ≤ 3.0 đến ≥ 12.0 MHz 

	 
	- Số chấn tử: ≥ 160

	 
	- Khẩu độ quét: ≥ 38 mm

	 
	- Ứng dụng thăm khám tối thiểu có: Ruột, Mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ

	 
	- Hỗ trợ mở rộng trường siêu âm

	2.3
	Đầu dò Linear đa tần siêu âm phần nông:

	
	Đầu dò loại đơn tinh thể hoặc gốm áp điện hoặc composite

	 
	- Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 18 MHz

	 
	- Số chấn tử: ≥ 192

	 
	- Khẩu độ quét: ≥ 38 mm

	 
	- Ứng dụng thăm khám tối thiểu có: Ruột, Mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ

	 
	- Hỗ trợ siêu âm vi mạch, siêu âm đàn hồi mô 

	3
	Các phép đo thăm khám lâm sàng cơ bản:

	 
	- Đầy đủ các phép đo đạc và tính toán khoảng cách, diện tích, thể tích, nhịp tim, lưu lượng dòng chảy

	 
	- Có tính năng tự động bao viền Doppler thời gian thực

	4
	Các phần mềm thăm khám, tối thiểu bao gồm:

	4.1
	- Phần mềm thăm khám bụng tổng quát

	4.2
	- Phần mềm siêu âm mạch máu

	4.3
	- Phần mềm siêu âm sản khoa, phụ khoa, niệu khoa

	4.4
	- Phần mềm đàn hồi mô định lượng

	4.5
	- Phần mềm đàn hồi mô bán định lượng

	4.6
	- Phần mềm đo độ nhiễm mỡ gan

	4.7
	- Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh

	5
	Các chế độ hình ảnh và hiển thị

	5.1
	Chế độ B hoặc 2D

	 
	- Độ khuếch đại: 0 – 100% hoặc ≥ 80 dB

	 
	- Dải động: ≤ 40 – ≥ 90 dB

	 
	- Bản đồ mức thang xám: ≥ 5 loại

	 
	- Tần số có thể lựa chọn với một đầu dò: tối đa ≥ 5 lựa chọn

	 
	- Có khả năng đảo ảnh 

	 
	- Thu phóng ảnh động và tĩnh

	 
	- Chế độ tạo ảnh mở rộng trường nhìn hoặc mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình

	 
	- Công nghệ xử lý hình ảnh giảm nhiễu: điều chỉnh ≥ 5 bước

	
	- Hình ảnh hòa âm mô

	5.2
	Chế độ M-mode

	 
	- Độ khuếch đại: từ ≤ (-30) đến ≥ 30 dB hoặc từ 0 - 100%

	 
	- Lựa chọn tốc độ quét: ≥ 5 bước

	 
	- Dải động: ≤ 40 – ≥ 90 dB

	5.3
	Chế độ Doppler màu

	 
	Có thể được lựa chọn vị trí đường nền, tần số, đảo màu

	 
	- Tần số lặp xung PRF: từ ≤ 0.15 đến ≥ 19.8 kHz

	 
	- Độ khuếch đại: ≥ 128 bước hoặc từ 0 - 100%

	 
	- Lái tia: từ ≤ (-20) đến ≥ 20 độ

	 
	- Bản đồ màu: ≥ 15 loại

	5.4
	- Có chế độ tạo ảnh Doppler màu

	5.5
	Chế độ Doppler năng lượng

	 
	- Chế độ có độ nhạy cao để quan sát mạch nhỏ

	 
	- Bản đồ màu: ≥ 15 loại hoặc Mã màu ≥ 256 loại

	 
	- Hiển thị tốc độ và phương sai

	 
	- Tần số lặp xung PRF: ≤ 0.2 – ≥ 19.8 kHz

	5.6
	Có chế độ màn hình chia hai độc lập

	5.7
	Có chế độ Zoom 

	5.8
	Các tính năng Doppler phổ

	 
	- Bao gồm chế độ Doppler xung với tần số lặp xung cao (PW) và Doppler liên tục (CW)

	 
	- Có thể Hiệu chỉnh góc và tự động điều chỉnh tỷ lệ vận tốc, dich chuyển đường cơ sở

	 
	- Khả năng lái tia từ ≤ -30 độ đến ≥ 30 độ

	 
	- Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 0.5 - ≥ 20 mm (tùy vào đầu dò)

	 
	- Tần số lặp xung PRF cho Doppler xung PW: từ ≤ 200 Hz - ≥ 34 KHz

	 
	- Độ khuếch đại: ≥ 50 dB

	 
	- Vận tốc tối đa (CW): ≥ 16 m/giây (tùy vào đầu dò)

	6
	Lưu trữ dữ liệu và kết nối

	 
	- Dữ liệu ảnh 2D: ≥ 2,200 khung hình

	 
	- Dữ liệu Doppler/M-Mode: ≥ 60 giây

	 
	- Đĩa cứng lưu trữ dữ liệu của hệ thống: ≥ 1 TB

	 
	- Có ổ đĩa DVD - R/RW

	 
	- Có cổng USB.

	 
	- Có cổng kết nối máy in.

	 
	- Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM, kết nối hệ thống PACS

	 
	- Có cổng HDMI hoặc tương đương để trích xuất video

	7
	Phụ kiện khác:

	7.1
	Bộ máy tính để bàn

	 
	CPU: loại Core I5 hoặc tương đương trở lên

	 
	RAM: ≥ 8GB

	 
	Dung lượng ổ cứng HDD: ≥ 512GB hoặc SSD ≥ 256 GB

	 
	Bàn phím, chuột quang

	 
	Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21”

	7.2
	Bộ lưu điện

	 
	Loại: Online

	 
	Công suất: ≥2000VA

	 
	Điện thế AC: 220-240 Vac

	 
	Khoảng tần số: 50/60Hz

	7.3
	Máy in màu

	 
	Tốc độ in ≥ 30 trang / phút

	 
	Độ phân giải ≥ 500 x 500dpi

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 03
	Máy siêu âm ≥ 03 đầu dò có chức năng siêu âm cơ xương khớp
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	3
	Xuất xứ của Máy chính thuộc nhóm các nước G7 hoặc Hàn Quốc

	4
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường làm việc: 

	
	+ Nhiệt độ tối đa tới ≥ 35 độ C

	
	+ Độ ẩm tối đa tới ≥ 80 %

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy siêu âm ≥ 03 đầu dò có chức năng siêu âm cơ xương khớp kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	- Thân máy chính thiết kế đồng bộ với xe đẩy, kèm màn hình hiển thị và màn hình điều khiển loại càm ứng: 01 máy

	2
	Đầu dò Convex đa tần siêu âm tổng quát: 01 Chiếc

	3
	Đầu dò Linear ma trận đa tần: 01 chiếc

	4
	Đầu dò Linear dạng gậy Hockey đa tần: 01 Chiếc 

	5
	Phần mềm mở rộng trường nhìn toàn cảnh hoặc Phần mềm mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình: 01 bộ

	6
	Phần mềm kết nối Dicom: 01 bộ

	7
	Phần mềm siêu âm đàn hồi mô bán định lượng: 01 bộ

	8
	Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm: 01 bộ

	9
	Phân mềm đo độ nhiễm mỡ gan: 01 bộ

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ

	 
	Phụ kiện khác

	11
	Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 Chiếc

	12
	Máy in nhiệt màu: 01 chiếc

	13
	Bộ máy tính để bàn: 01 chiếc

	14
	Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 chiếc

	15
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	 
	Thân máy chính:

	1
	Các thông số của hệ thống:

	1.1
	- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có tối thiểu 4 bánh xe. Có khoá hãm

	1.2
	- Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động

	1.3
	-  Dung lượng ổ cứng trong:  dung lượng ≥ 500 GB 

	1.4
	-  Bộ nhớ CINE: ≥ 770 MB hoặc ≥ 2,000 ảnh

	1.5
	-  Có TGC và bàn phím ký tự

	1.6
	-  Có bộ làm ấm Gel siêu âm

	1.7
	-  Độ sâu hiển thị ảnh ≥ 40 cm

	1.8
	-  Số kênh xử lý số hóa: ≥ 10,000,000 kênh 

	1.9
	-  Tốc độ khung hình: ≥ 1900 khung hình/giây 

	1.10
	-  Dải động hệ thống: ≥ 350 dB

	1.11
	-  Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 4 

	1.12
	-  Hỗ trợ tần số lên tới tối đa ≥ 20 MHz (tùy đầu dò)

	1.13
	-  Thang xám: ≥ 256 mức

	2
	Màn hình:

	2.1
	- Màn hình kích thước ≥ 21 inch, có giá đỡ màn hình dạng cánh tay linh hoạt.

	2.2
	-  Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh

	3
	Bảng điều khiển và giao diện sử dụng

	3.1
	- Màn hình điều khiển: cảm ứng, kích thước ≥ 10.4 inchs 

	4
	Đầu dò

	4.1
	Đầu dò Convex đa tần

	 
	- Đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc đơn tinh thể hoặc gốm áp điện hoặc composite

	 
	Ứng dụng: Ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa, siêu âm đàn hồi mô định lượng

	 
	Dải tần:  ≤ 1 – ≥ 5 MHz

	 
	Số chấn tử: ≥ 160

	 
	Trường nhìn:  ≥ 70°

	4.2
	Đầu dò Linear đa tần

	 
	- Đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc đơn tinh thể hoặc gốm áp điện hoặc composite

	 
	Ứng dụng: mạch máu, các bộ phận nhỏ, siêu âm đàn hồi định lượng đa điểm

	 
	Dải tần: ≤ 4 - ≥15 MHz

	 
	Số chấn tử: ≥ 1000

	 
	FOV: ≥ 50 mm 

	4.3
	Đầu dò Linear dạng gậy Hockey

	 
	- Đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc đơn tinh thể hoặc gốm áp điện hoặc composite

	 
	Dải tần: ≤ 8 - ≥ 15 MHz

	 
	Số chấn tử: ≥ 160

	 
	FOV: ≥ 25 mm

	5
	Các thông số quét:

	5.1
	Thông số quét của Mode B: 

	 
	+Độ khuếch đại: có thể điều chỉnh 

	5.2
	Thông số quét của Mode dòng chảy màu: 

	 
	+PRF: ≤ 0.15 – ≥ 21 kHz 

	 
	+Đường nền: ≥ 11 bước

	5.3
	Thông số quét của mode Doppler năng lượng

	 
	+Bản đồ màu ≥ 15 loại hoặc ≥ 256 hộp màu 

	 
	+PRF: ≤ 0.15 – ≥ 21 kHz

	5.4
	Thông số quét của Mode Doppler xung 

	 
	+Tần số lặp xung PRF: ≤ 1 – ≥ 23 kHz 

	 
	+Cổng thể tích lấy mẫu : tối đa ≥ 16 mm

	5.5
	Thông số quét của Mode siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm

	 
	+Có trên đầu dò Convex và Linear cung cấp ở cấu hình

	 
	+Đơn vị đo: Kpa, m/s hoặc cả hai

	 
	+Có bản đồ hoặc thông số kiểm soát chất lượng

	6
	Có các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm ở chế độ lưu trữ:

	 
	+Lọc nhiễu, bản đồ xám, TGC , Màu hóa mode B và M, Trung bình khung, Dải động, Zoom ≥ 16 (lần)

	7
	Các chức năng đo đạc có:

	 
	+Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực

	 
	+Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa

	 
	+Đo đạc / Tính toán Phụ khoa

	 
	+Các phép đo trong siêu âm mạch máu

	 
	+Đo và tính toán niệu khoa

	 
	+Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim

	8
	Các thông số kết nối

	 
	+Chuẩn kết nối: DICOM 3.0

	 
	+Khả năng kết nối: HDMI hoặc DVI-D hoặc tương đương, USB, Kết nối mạng Ethernet

	9
	 Phụ kiện khác

	9.1
	Bộ máy tính

	 
	+CPU: Là loại Core i5 hoăc tương đương trở lên

	 
	+RAM: ≥ 8GB

	 
	+Dung lượng ổ cứng HDD: ≥ 512GB hoặc SSD ≥ 256 GB

	 
	+Bàn phím, chuột quang

	 
	+Màn hình máy tính kích thước ≥ 21”

	9.2
	Máy in màu

	 
	+Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi

	 
	+Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút

	 
	+In phun mầu

	9.3
	Máy in nhiệt đen trắng

	 
	+Độ phân giải: ≥ 300 dpi

	 
	+Tốc độ in ≥ 30 trang / phút

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 4.1
	Hệ thống đúc bệnh phẩm
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng phù hợp với Điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy vùi đúc bệnh phẩm tự động kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	- Module nóng đúc khuôn vùi mô: 01 bộ

	2
	- Module lạnh: 01 bộ

	3
	- Khuôn đúc mẫu bằng thép không gỉ: 20 cái

	4
	- Forceps vùi mô: 01 bộ  

	5
	- Cassettes chuyển mẫu sinh thiết bệnh phẩm: 1000 cái

	6
	- Hóa chất Paraffin vùi đúc mô, thùng: 10 kg

	7
	- Cáp nối module đúc khuôn với module lạnh: 01 cái 

	8
	- Bộ đầm mẫu, kích thước 1 x 20 mm và 1 x 12 mm: 01 bộ

	9
	- Dụng cụ cạo paraffin thừa: 01 cái

	10
	- Nắp đậy khoang lưu trữ mẫu: 01 cái

	11
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	- Máy được thiết kế gồm có: Module nóng đúc khuôn vùi mô và module lạnh

	2
	- Buồng chứa paraffin dung tích ≥ 5 lít.

	3
	- Khu vực làm lạnh rộng rãi được thiết kế để đạt đến hiệu suất tối đa, lưu trữ được  ≥ 72 khối đúc  và  ≥ 300 mẫu 

	4
	- Vòi phân phối paraffin có thể điều chỉnh lưu lượng thích hợp

	5
	- Tích hợp bộ phận cắt gọt paraffin ngay trên máy mục đích:

	5.1
	+ Loại bỏ paraffin thừa 

	5.2
	+ Tiết kiệm không gian làm việc.

	6
	- Có thể lập trình chế độ ‘’Sleep’’, giúp tiết kiệm năng lượng trong quá trình làm việc

	7
	- Cài đặt gia nhiệt forceps

	7.1
	+ Có > 8 vị trí để Forcep, với  > 4 kích thước khác nhau

	8
	- Có hệ thống đèn chiếu sáng LED

	9
	- Nhiệt độ bộ phận làm lạnh đạt từ < -12°C. Có thể điều chỉnh từ  > -5°C đến  < -12°C, dung sai < 1°C

	10
	- Nhiệt độ điều chỉnh cho các bộ phận:

	11
	- Điểm làm lạnh Cold-Spot đạt nhiệt độ  < 50C 

	12
	- Điểm làm nóng Hot-Spot từ < 50°C đến > 70°C 

	13
	- Khu vực bể chứa Paraffin từ < 50°C – > 70°C 

	14
	- Khu vực lưu trữ khuôn đúc từ < 50°C – > 70°C 

	15
	- Khu vưc lưu trữ mẫu mô từ < 50°C – > 70°C 

	16
	- Môi chất làm lạnh: R134A hoặc tốt hơn

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 4.2
	Kính hiển vi kỹ thuật số 
Số lượng: 01 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Kính hiển vi huỳnh quang kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	- Thân kính: 01 chiếc

	2
	- Mâm gắn vật kính: 01 cái

	3
	- Bàn để mẫu: 01 cái

	4
	- Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 cái

	5
	- Vật kính phẳng tiêu sắc 10x/0.25: 01 cái

	6
	- Vật kính phẳng tiêu sắc 20x/0.45: 01 cái

	7
	- Vật kính phẳng tiêu sắc 40x/0.65: 01 cái

	8
	- Vật kính phẳng tiêu sắc 100x/1.25: 01 cái

	9
	- Hộp tụ quang: 01 cái

	10
	- Thị kính 10x/20: 02 cái

	11
	- Nguồn huỳnh quang: 01 bộ

	12
	- Module LED: 01 bộ

	13
	- Nguồn sáng LED: 01 bộ

	14
	- Phin lọc huỳnh quang: 01 cái

	15
	- Lọ dầu soi 8cc: 01 lọ

	16
	- Dây nguồn: 01 cái

	17
	- Bao che bụi: 01 cái

	18
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	- Hệ thống quang học: Vô cực

	2
	- Đầu quan sát loại ≥ 2 đường truyền quang,  khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử: ≤ 48 mm đến ≥ 75 mm.

	3
	- Thị kính 10x với quang trường trong khoảng tối đa ≥ 20 mm hoặc Thị kính 10X với đường kính vi trường rộng ≥ 20mm 

	4
	- Mâm gắn vật kính: ≥ 4 vị trí.

	5
	- Bàn sa trượt có thể dịch chuyển theo hai chiều

	6
	- Nguồn sáng huỳnh quang LED, bước sóng ≥ 455 nm

	7
	- Nguồn sáng LED, công suất tiêu thụ ≤ 2,5 W

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 5.1
	Giường bệnh nhân và tủ đầu giường
Số lượng: 350 cái

	I.
	Yêu cầu chung

	1
	Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485

	3
	Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc JIS hoặc có văn bản công bố tuân thủ CE hoặc có chứng nhận của FDA.

	4
	Có tối thiểu 01 CFS được cấp bởi một trong các nước sau: Các nước thành viên EU; Nhật Bản; Mỹ; Đài Loan; Việt Nam

	II
	Yêu cầu cấu hình

	1
	Giường bệnh nhân đa năng điều khiển bằng 02 tay quay kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1.1
	Khung giường với 04 bánh xe: 01 bộ

	1.2
	Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ

	1.3
	Thành chắn hai bên: 01 bộ

	1.4
	Đệm: 01 cái

	1.5
	Cọc truyền: 01 cái

	1.6
	Tay quay: 02 cái

	1.7
	Mặt bàn ăn: 01 cái

	2
	Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:

	2.1
	Tủ đầu giường với 4 bánh xe: 01 bộ

	2.2
	Kệ/mặt bàn ăn mở rộng: 01 cái

	2.3
	Ngăn kéo tủ: 01 cái

	2.4
	Giá treo khăn: 02 cái

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu tính năng kỹ thuật

	1
	Giường bệnh nhân đa năng điều khiển bằng 02 tay quay kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1.1
	Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện

	1.2
	Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP, có thể tháo lắp.

	1.3
	Thành chắn hai bên có thể xếp gọn, có chốt khóa bằng kim loại dạng lẫy kiểu đòn bẩy. Chốt khóa tự động nhảy lẫy khi thành chắn dựng thẳng. Kéo chốt lên để mở khóa, gập thành chắn xuống.

	1.4
	Điều chỉnh góc nâng hạ bằng 2 tay quay cuối giường. Tay quay làm từ chất liệu nhựa ABS hoặc PP. Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng.

	1.5
	Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền.

	1.6
	Cọc truyển có thể nâng hạ chiều cao

	1.7
	Bàn ăn kiểu tấm đỡ, có thể tháo ra và kẹp cuối giường khi không sử dụng

	1.8
	Có vị trí treo túi dịch ở thành giường.

	1.9
	Hệ thống bánh xe: có khóa trung tâm hoặc ≥ 2 bánh xe có khóa, có bánh xe chống tĩnh điện.
Đường kính bánh xe ≥ 125mm (5 inch).

	1.10
	Kích thước giường: khoảng 2150 x 1000mm (± 5%).

	1.11
	Chiều cao mặt sàn giường: trong khoảng 400 mm tới 500 mm.

	1.12
	Điều chỉnh góc nâng hạ phần lưng/đầu: trong khoảng từ 0 tới 80 độ.

	1.13
	Điều chỉnh góc nâng hạ phần chân: trong khoảng từ 0 tới 40 độ

	1.14
	Đệm: bằng mút, bọc đệm bằng chất liệu chống thấm.
Độ dày đệm: ≥ 5 cm.

	1.15
	Tải trọng tối đa: ≥ 180kg.

	1.16
	- Thanh chắn đầu giường có khả năng tháo lắp dễ dàng.
- Cơ chế lắp thanh chắn đầu giường: Có tối thiểu 02 cọc chất liệu bằng thép, sơn tĩnh điện; chiều dài khoảng 40 cm (±10%); gắn trên khung giường; kết nối với thanh chắn đầu giường bằng các lỗ với kích thước tương ứng. Lỗ kết nối trên thanh chắn đầu giường phải có trục lõi thép không gỉ. 
(Hình ảnh trục lõi thép và cọc gắn trên thành giường để tham khảo, minh họa)
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	2
	TỦ ĐẦU GIƯỜNG

	2.1
	Kích thước: ≥ Dài 450 mm × Rộng 450 mm × Cao 750  mm (±10%)

	2.2
	Khung tủ làm từ tấm thép liền khối, phủ sơn tĩnh điện

	2.3
	Vật liệu:  nhựa ABS hoặc nhựa PP chống cháy và chống ăn mòn hóa học

	2.4
	Có giá treo khăn ở 2 bên cạnh tủ

	2.5
	Có ngăn kéo ngoài hộc tủ.

	2.6
	Có tấm đỡ/mặt bàn ăn có thể kéo ra và thu gọn

	2.7
	Bên trong hộc tủ có ≥ 2 ngăn để đồ.

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 5.2
	Giường hồi sức tích cực điều khiển điện
Số lượng: 40 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

	5
	Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc JIS hoặc có văn bản công bố tuân thủ CE hoặc có chứng nhận của FDA.

	6
	Có tối thiểu 01 CFS được cấp bởi một trong các nước sau: Các nước thành viên EU; Nhật Bản; Mỹ; Việt Nam

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Giường hồi sức tích cực điều khiển điện kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	Khung giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	2
	Thành chắn: 01 bộ

	3
	Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ

	4
	Đệm: 01 cái

	5
	Cọc truyền điều chỉnh độ cao chính hãng: 01 cái

	6
	Mô tơ điều khiển giường: 01 hệ thống

	7
	Khay đựng tấm chụp X quang: 01 cái

	8
	Bảng điều khiển tích hợp trên thành chắn: 04 cái

	9
	Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ

	10
	Ắc quy: 01 bộ

	11
	Bánh xe: 05 chiếc, bao gồm 01 bánh điều hướng giúp di chuyển qua góc cua hẹp

	12
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	 
	Giường hồi sức tích cực điều khiển điện

	1
	Hệ thống nâng hạ độ cao của giường: dạng cột hoặc dạng thanh chữ X

	2
	Khung giường làm bằng thép phủ epoxy - polyester hoặc chất liệu cao cấp hơn

	3
	Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP hoặc chất liệu cao cấp hơn, có thể tháo lắp.

	4
	Thành chắn bằng nhựa PE hoặc ABS hoặc chất liệu cao cấp hơn, có thể xếp gọn và có chốt khóa khi kéo lên, tích hợp bảng điều khiển

	5
	Mặt sàn giường: phần lưng làm bằng chất liệu HPL (High Pressure Laminate) hoặc chất liệu cao cấp hơn, các phần khác làm từ nhựa PP hoặc ABS hoặc chất liệu cao cấp hơn

	6
	Điều chỉnh nâng hạ lưng, gối, chiều cao mặt sàn giường, dốc đầu và đuôi giường bằng động cơ điện

	7
	Có chức năng nâng hạ đồng thời đùi và lưng

	8
	Tư thế CPR: có điều khiển bằng điện và điều khiển cơ học

	9
	Có phím khóa chức năng điều khiển giường

	10
	Có chỉ thị vị trí thấp nhất bằng màu sắc

	11
	Có thiết kế giảm chấn chống va đập ở 4 góc giường.

	12
	Có vị trí chằng dây đai để cố định bệnh nhân

	13
	Có bộ phận chỉ thị góc nghiêng của giường

	14
	Phần tựa lưng/đầu giường thấu xạ, tích hợp khay đựng phim X quang

	15
	Có  4 vị trí gắn cọc truyền

	16
	Có vị trí treo túi dịch ở bên dưới thành giường.

	17
	Hệ thống khóa bánh xe: là hệ thống khóa trung tâm, có 3 chức năng: Khóa tất cả các bánh, di chuyển bánh xe tự do và điều hướng

	18
	Kích thước giường khoảng: 2200 × 1000 mm. (±10%)

	19
	Điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường: trong khoảng từ 395 đến 775mm (±5%)

	20
	Điều chỉnh góc nâng lưng: trong khoảng từ 0 đến 65°.

	21
	Điều chỉnh góc nâng đùi: trong khoảng từ 0 đến 32°

	22
	Điều chỉnh dốc đầu/chân trong khoảng từ -16° đến  16° ( ±1°)

	23
	Có chức năng tự động dừng phần lưng ở góc nghiêng 30°

	24
	Chỉ thị góc nghiêng của phần lưng dạng chất lỏng: tại hai tay vịn phía trên. Phần góc nghiêng 0°, 30°, 60°, 90° được đánh dấu bằng vạch chia độ.

	25
	Tải trọng tối đa: ≥ 220 kg

	26
	Đường kính bánh xe khoảng 150mm  (±10%) 

	27
	Đệm: chuyên dụng cho y tế, thoáng khí, giảm nguy cơ loét cho bệnh nhân

	28
	Độ dày đệm: ≥ 15 cm (±10%) 

	29
	Vỏ bọc đệm chống thấm, thoáng khí

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 06
	Khoan phẫu thuật thần kinh sọ não
Số lượng: 02 cái

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485

	3
	Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình

	1
	Bộ điều khiển trung tâm: 01 bộ

	2
	Bàn đạp điều khiển bằng chân: 01 cái

	3
	Mô tơ tay khoan, cắt, mài: 01 cái

	4
	Mô tơ tay khoan, cắt, mài có kết nối định vị hoặc có khả năng tương thích để tích hợp với các hệ thống định vị thần kinh phổ biến: 01 cái

	5
	Đầu chụp (tay khoan) mũi chuyên dụng cho cắt sọ não, dài khoảng 7 cm: 02 cái

	6
	Đầu chụp khoan (tay khoan) tạo hình loại thẳng, dài khoảng 7cm (±10%) :01 cái

	7
	Đầu chụp (tay khoan) tự dừng tương thích với mũi khoan: 01 cái

	8
	Đầu chụp mũi khoan (tay khoan) mài thẳng dài khoảng 10cm (±10%): 01 cái

	9
	Đầu chụp mũi khoan gập góc hoặc tay khoan dạng khuỷu dùng cho khoan mài, dài khoảng 10cm (±10%): 01 cái

	10
	Đầu chụp mũi khoan (tay khoan) mài thẳng dài khoảng 14cm (±10%): 01 cái

	11
	Đầu chụp mũi khoan mài loại gập góc dài khoảng 14cm (±10%) hoặc tay khoan dạng cong dài khoảng 15 cm (±10%): 01 cái

	12
	Đầu chụp (tay khoan) chuyên dụng cho phẫu thuật ít xâm lấn/nội soi: 01 cái

	14
	Ống nối viễn vọng loại gập góc hoặc tay khoan dang cong, dài khoảng 14cm (±10%) làm nội soi u tuyến yên: 02 cái

	15
	Mũi khoan cắt sọ dài khoảng 7cm, đường kĩnh mũi cắt phù hợp cho cắt xương sọ: 05 cái

	16
	Mũi khoan tạo hình dài khoảng 7cm, đường kĩnh mũi cắt 1,1mm: 05 cái

	17
	Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính mũi khoan 7,5mm hoặc 7 mm: 02 cái

	18
	Mũi khoan mài dài khoảng 7cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	19
	Mũi khoan mài dài khoảng 7cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	20
	Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	21
	Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	23
	Mũi khoan mài dài khoảng 9cm, đường kính 5 mm: 02 cái

	24
	Mũi khoan mài dài khoảng 10cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	25
	Mũi khoan mài dài khoảng 10cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	26
	Mũi khoan mài dài khoảng 14cm, đường kính 2 mm: 02 cái

	27
	Mũi khoan mài dài khoảng 14cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	28
	Mũi khoan mài dài khoảng 14cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	29
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 7cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	30
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 7cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	31
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 9cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	32
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 9cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	33
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 10cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	34
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 10cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	35
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 14cm, đường kính 2 mm: 02 cái

	36
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 14cm, đường kính 3 mm: 02 cái

	37
	Mũi khoan mài kim cương dài khoảng 14cm, đường kính 4 mm: 02 cái

	38
	Mũi khoan mài kim cương, dạng tròn hoặc dạng hình đầu diêm, dài khoảng 14cm, đường kính 3mm: 02 cái

	39
	Hộp hấp và bảo quản dụng cụ: 01 cái

	40
	Xe đẩy chính hãng theo máy: 01 cái

	40
	Dây nguồn: 01 bộ

	41
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Bộ điều khiển trung tâm

	1.1
	Bộ điều khiển trung tâm sử dụng được cho phẫu thuật: sọ não, cột sống, tạo hình

	1.2
	Có tích hợp gá treo

	1.3
	Màn hình màu, loại cảm ứng, kích thước màn hình: ≥ 6,5 inchs

	1.4
	Hiển thị tối thiểu các thông số được cài đặt trên màn hình: tốc độ khoan, tốc độ bơm

	1.5
	Có chức năng điều khiển hoạt động của tay khoan trực tiếp trên tay khoan hoặc trên bộ điều khiển trung tâm

	1.6
	Báo động lỗi bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình, tối thiểu gồm: Lỗi motor, Lỗi bàn đạp chân

	1.7
	Máy được tích hợp tối thiểu ≥ 1 bơm tưới nước.

	1.8
	Tại cùng một thời điểm có thể kết nối ≥ 2 tay mô-tơ.

	1.9
	Điều chỉnh được lưu lượng nước tưới rửa.

	1.10
	Có chế độ kiểm tra các thông số hoạt động mỗi khi khởi động bộ điều khiển

	2
	Bàn đạp chân: gồm tối thiểu các chức năng:

	2.1
	Thay đổi tốc độ khoan

	2.2
	Lựa chọn chế độ khoan ngược hoặc xuôi

	2.3
	Lựa chọn tay khoan, cưa

	2.4
	Tính năng chống trượt

	3
	Tay khoan, cắt, mài xương

	3.1
	- Tốc độ tối đa có thể đạt  ≥ 75.000 vòng/phút

	3.2
	- Kích thước: Dài: ≤ 10 cm

	3.3
	- Đường kính: trong ≤ 1,8 cm

	3.4
	- Độ dài của dây cáp mô-tơ: ≥ 350 cm

	3.5
	- Phần kết nối giữa motor và tay khoan, cũng như giữa tay khoan và mũi khoan, có cơ chế chỉ dẫn và khóa an toàn, đảm bảo kết nối chắc chắn

	4
	Có Mô tơ tay khoan, cắt, mài có kết nối định vị hoặc có khả năng tương thích để tích hợp với các hệ thống định vị thần kinh phổ biến

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.



1.3. Các yêu cầu khác
- Tất cả hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải ghi đầy đủ các thông tin sau: chủng loại (model/ký mã hiệu/nhãn hiệu/tên thương mại) (theo quy định của nhà sản xuất); hãng sản xuất; nước sản xuất (tên quốc gia, vùng lãnh thổ).
- Có bảng chào đáp ứng kỹ thuật do nhà thầu kê khai đối với các thông số, tính năng, cấu hình của thiết bị theo các yêu cầu cụ thể của E-HSMT, kèm tài liệu kỹ thuật chứng minh (bao gồm: catalogue, bảng dữ liệu kỹ thuật (datasheet), hướng dẫn sử dụng, các tuyên bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, hoặc các tài liệu liên quan khác do nhà sản xuất phát hành). Lưu ý: nhà thầu phải trung thực khi kê khai tính đáp ứng, bất cứ nội dung cố tình kê khai sai lệch so với các tính năng, thông số, tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất để nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Nhà thầu sử dụng mẫu dưới đây để điền các thông tin liên quan, nộp đồng thời bản word trong E-HSDT và bản được ký, đóng dấu của nhà thầu khi được mời vào đối chiếu tài liệu.  
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
Tên nhà thầu: …
Số điện thoại liên hệ: …
Email liên hệ: …
	Stt
	Yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Nội dung tham chiếu

	1
	Hàng hóa ......
Số lượng: ......
	Hàng hóa ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ......
Số lượng: ......
	

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau:
- Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong E-HSDT), ví dụ: Datasheet Ultrasound V5
- Số trang (số trang của file tương ứng), ví dụ: trang 5/45
- Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc), ví dụ: “Optimize B-mode image to improve contrast resolution”.

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	



1.4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
[bookmark: _Hlk194654879]- Nhà thầu đã công bố đủ điều kiện mua bán TBYT theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực (kèm số công bố hoặc phiếu tiếp nhận).
- Giấy ủy quyền, hoặc giấy phép bán hàng hoặc các tài liệu tương đương khác theo quy định tại Mục 16.2 E-CDNT.
- Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế phải được phép lưu hành trên thị trường hoặc được phép nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực như sau:
+ Có bản phân loại thiết bị y tế.
+ Được công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TBYT loại A, B (có số công bố hoặc phiếu tiếp nhận đính kèm).
+ Được đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu đối với TBYT loại C, D (có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu đính kèm); trong trường hợp TBYT không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu: nhà thầu xác nhận và kê khai rõ nội dung này.
- Tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất:
+ Nhà sản xuất/cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.
+ Hàng hóa là TBYT sản xuất trong nước: nhà sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực (kèm số công bố hoặc phiếu tiếp nhận).
+ Hàng hóa dự thầu không phải là thiết bị y tế: cung cấp Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).
	* Ghi chú:
- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:
+ Tài liệu nộp kèm E-HSDT phải là file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao công chứng. Các văn bản được cấp trực tuyến: phải là bản được tải trực tiếp từ các trang web, có thể được tra cứu công khai hoặc được đóng dấu xác nhận của nhà thầu hoặc nhà phân phối, nhà cung cấp.
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
Nhà thầu kê khai thông tin tại các mục trên theo mẫu dưới đây cho từng hàng hóa dự thầu:

BẢNG KÊ KHAI TÀI LIỆU HÀNG HÓA
	STT
	Tên hàng hóa
	Tài liệu đính kèm

	1
	…
	1. Giấy ủy quyền:
(Ví dụ: Từ hãng chủ sở hữu … -> nhà phân phối: … -> nhà thầu)
2. Bản phân loại: A/B/C/D
3. Số công bố: ….ngày… (hoặc số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu: …ngày…)
- Tên đơn vị công bố: … (hoặc tên đơn vị nhập khẩu: …)
4. Tiêu chuẩn chất lượng:
(Ví dụ: ISO 13485:2016 cấp cho nhà sản xuất … có hiệu lực đến …)

	2
	…
	….

	…
	…
	…


[bookmark: _Hlk194654894]1.5. Bản cam kết của nhà thầu
[bookmark: _Hlk194655590]- Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:
+ Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi;
+ Lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hàng hóa tại đơn vị sử dụng
+ Đáp ứng thời gian bảo hành, bảo trì quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.
+ Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
+ Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.
+ Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua.
+ Đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hóa: đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.
+ Hàng hóa cung cấp không ảnh hưởng, tác động đến môi trường hoặc nếu ảnh hưởng, tác động đến môi trường phải đề xuất biện pháp để giải quyết.
+ Thực hiện hiệu chỉnh thiết bị khi bàn giao, chạy thử (đối với thiết bị cần hiệu chỉnh).
+ Thu hồi hàng hóa khi có phát hiện hàng hóa bị lỗi hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
[bookmark: _Hlk193187540]- Nhà thầu có cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:
+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
+ Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
Mục 2. Bản vẽ: không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa khi bàn giao. Đơn vị thực hiện giám định phải có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi phí giám định do nhà thầu chi trả. Địa điểm thực hiện giám định: Trực tiếp tại Bệnh viện E, 89 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra. thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.
+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;
+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
+ Chi phí tổ chức thực hiện: do chủ đầu tư chi trả.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết. mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra. thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
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